Đề án Nâng cao năng lực, thể chế hoạt động bền vững của Trung tâm Nước sạch và VSMTNT tỉnh Bình Thuận

PHỤ LỤC 4.5-DANH MỤC CÁC CHỈ TIÊU XÉT NGHIỆM TẠI 
PHÒNG XÉT NGHIỆM CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA TRUNG TÂM
	TT
	Tên chỉ tiêu
	Phương pháp áp dụng
	Mức độ giám sát

	I
	Chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế:

	1
	Màu sắc
	TCVN 6185:1996
	A

	2
	Mùi vị
	TCVN 2653:1978
	A

	3
	Độ đục
	Máy đo độ đục TN 100IR
	A

	4
	Clo dư
	Máy đo clo dư Hanna HI 93711 
	A

	5
	pH
	TCVN 6492:1999
	A

	6
	Hàm lượng Amoni
	Thuốc thử nesler
	A

	7
	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)
	TCVN 6177:1996
	B

	8
	Chỉ  số Pecmanganat
	TCVN 6186:1996
	A

	9
	Độ cứng tính theo CaCO3
	TCVN 6224:1996
	B

	10
	Hàm lượng Clorua
	TCVN 6194:1996
	A

	11
	Hàm lượng Florua
	SMEWW 4500-F--D
	B

	12
	Hàm lượng Asen tổng số
	TCVN 6626 : 2000
	B

	13
	Coliform tổng số
	TCVN 6187-2: 1996
	A

	14
	Coliform chịu nhiệt
	TCVN 6187-2: 1996
	A

	II
	Chỉ tiêu xét nghiệm theo QCVN 01:2009/BYT của Bộ Y tế:

	1
	Màu sắc
	TCVN 6185:1996
	A

	2
	Mùi vị
	TCVN 2653:1978
	A

	3
	Độ đục
	Máy đo độ đục TN 100IR
	A

	4
	pH
	TCVN 6492:1999
	A

	5
	Độ cứng tính theo CaCO3
	TCVN 6224:1996
	A

	6
	Tổng chất rắn hoà tan (TDS)
	Máy đo độ dẫn Conductivity/TDS
	B

	7
	Hàm lượng Amoni
	Thuốc thử nesler
	B

	8
	Hàm lượng Asen tổng số
	TCVN 6626 : 2000
	B

	9
	Hàm lượng Clorua
	TCVN 6194:1996
	A

	10
	Hàm lượng Đồng tổng số
	TCVN 6193:1996
	C

	11
	Hàm lượng Florua
	SMEWW 4500-F--D
	B

	12
	Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)
	TCVN 6177:1996
	B

	13
	Hàm lượng Chì
	TCVN 6193:1996
	B

	14
	Hàm lượng Mangan tổng số
	SMEWW 3111B
	A

	15
	Hàm lượng Niken
	TCVN 6193:1996
	C

	16
	Hàm lượng Nitrat
	TCVN 6180:1996
	A

	17
	Hàm lượng Nitrit
	SMWW-4500-NO2- -B
	A

	18
	Hàm lượng Natri
	TCVN 6196-2 : 1996
	B

	19
	Hàm lượng Selen 
	TCVN 6183:1996
	C

	20
	Hàm lượng Sunphát
	SMEWW 4500 - SO42-
	A

	21
	Hàm lượng Kẽm
	TCVN 6193:1996
	C

	22
	Chỉ  số Pecmanganat
	TCVN 6186:1996
	A

	23
	Coliform tổng số
	TCVN 6187-2: 1996
	A

	24
	Coliform chịu nhiệt
	TCVN 6187-2: 1996
	A


Ghi chú:


1. Theo QCVN 02:2009/BYT

- Mức độ giám sát A: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/03 tháng


- Mức độ giám sát B: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng 

2. Theo QCVN 01:2009/BYT

- Mức độ giám sát A: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/01 tuần

- Mức độ giám sát B: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/06 tháng 

- Mức độ giám sát C: Xét nghiệm ít nhất 01 lần/02 năm
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Thuận


